
 

 

UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ XÂY DỰNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do-Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SXD Bắc Ninh, ngày     tháng 4  năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Đợt 02 năm 2026) 
 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây 

dựng; Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/06/2025 của Chính phủ Quy định 

về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-SXD ngày 25/7/2025 của Sở Xây dựng về 

việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của 

cá nhân tại Sở Xây dựng; 

 Căn cứ Thông báo số 190/TB-SXD ngày 27/03/2026 của Sở Xây dựng về 

sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (Đợt 02 năm 2026); 

Căn cứ báo cáo số 02/BC-TSH ngày 06/4/2026 của Tổ Sát hạch chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân tại Sở Xây dựng về kết quả thi 

sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 03/4/2026 (Đợt 02 

năm 2026); 

Theo đề nghị của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây 

dựng của cá nhân tại Sở Xây dựng tại văn bản số 04/TTr-HĐCCCHN ngày 

06/04/2026 về việc cấp CCHN hoạt động xây dựng (Đợt 02 năm 2026). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 38 cá nhân có 

tên, lĩnh vực hoạt động theo phụ lục kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá 

nhân tại Sở Xây dựng, các cá nhân có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan 

căn cứ Quyết định thực hiện./.    
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở XD; 

- Văn phòng Sở (đăng tải Website); 

- Lưu: VT, VPĐoàn. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 

Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề (Đợt 02 năm 2026) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SXD ngày      /4/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh) 
 

 

STT Họ và tên Ngày sinh CCCD (0+) Lĩnh vực Hạng  

1 Ngô Ngọc Ninh 30/8/1988 027088002394 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 
        Giám sát công tác xây dựng công trình III 
2 Nguyễn Đắc Trình 21/10/1986 027086007862 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III 
3 Nguyễn Thị Ngọc Bích 10/06/1998 001198002717 Thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn III 
4 Vũ Tuấn Dũng 29/12/1985 027085000865 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 
5 Nguyễn Đăng Đông 20/6/1991 024091003616 Giám sát công tác xây dựng công trình II 
6 Phạm Quang Nam 17/9/1983 036083002651 Quản lý dự án đầu tư xây dựng I 
7 Nguyễn Trọng Quyền 30/12/1977 024077002027 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 
        Giám sát công tác xây dựng công trình I 
8 Phan Thanh Hải 27/5/1972 024072019395 Giám sát công tác xây dựng công trình II 
9 Hoàng Hoa Duẩn 16/08/1978 034078011448 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 
10 Vũ Khắc Hải 13/03/1992 031092000120 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 
11 Nguyễn Thu Hoài 07/06/1990 024190002175 Giám sát công tác xây dựng công trình II 
12 Nguyễn Đức Tuấn 12/9/1987 024087016390 Giám sát công tác xây dựng công trình I 
13 Nguyễn Văn Năm 22/3/1984 024084019127 Quản lý dự án đầu tư xây dựng I 
14 Nguyễn Thị Hường 21/09/1996 027196000612 Định giá xây dựng III 
15 Nguyễn Quang Vinh 23/10/1983 027083003425 Giám sát công tác xây dựng công trình I 
16 Lã Ngọc Quân 04/02/1992 024092000318 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II 
        Giám sát công tác xây dựng công trình II 

17 Đào Đức Quynh 26/11/1980 027080002457 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình II 
18 Mạc Thị Dung 18/09/1995 030195002927 Thiết kế cơ-điện công trình - Hệ thống cấp - thoát 

nước công trình 
III 

19 Nguyễn Văn Nam 09/03/1993 036093016497 Thiết kế cơ-điện công trình - Hệ thống điện I 
20 Lê Đức 23/8/1979 025079000011  Thiết kế cơ-điện công trình - Hệ thống thông gió - 

cấp thoát nhiệt 
I 

21 Tạ Ngọc Dương 20/9/1986 037086004757 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường bộ I 
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STT Họ và tên Ngày sinh CCCD (0+) Lĩnh vực Hạng  

22 Nguyễn Văn Cương 06/10/1990 001090011222 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường bộ I 
23 Nguyễn Thế Hùng 09/07/1982 019082000446 Thiết kế cơ-điện công trình - Hệ thống điện II 
24 Lương Ngọc Linh 16/09/1994 022094011152  Thiết kế cơ-điện công trình - Hệ thống thông gió - 

cấp thoát nhiệt 
I 

25 Nguyễn Văn Hòa 29/05/1982 037082000273 Thiết kế xây dựng công trình - Kết cấu công trình I 
26 Nguyễn Duy Công 14/02/1989 001089034710 Thiết kế xây dựng công trình - Kết cấu công trình I 
27 Phan Trọng Khánh 02/9/1991 036091002784 Thiết kế xây dựng công trình - Kết cấu công trình I 
28 Đặng Thanh Tuấn 31/10/1981 001081048303  Thiết kế cơ-điện công trình - Hệ thống thông gió - 

cấp thoát nhiệt 
I 

29 Phan Văn Hoàng 06/08/1990 038090011154 Giám sát công tác xây dựng công trình I 
30 Trần Thành Liêm 02/05/1993 031093001632 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III 
31 Võ Tuấn Anh 29/01/2000 066200012859 Giám sát công tác xây dựng công trình III 
32 Mai Minh Pháp 25/11/1998 038098022046 Giám sát công tác xây dựng công trình III 
33 Trần Thị Hà 10/07/1996 034196014465 Định giá xây dựng II 
34 Nguyễn Phương Nhung 29/07/2000 001300042977 Định giá xây dựng III 
35 Nguyễn Thị Linh Sang 29/01/1996 046196012050 Định giá xây dựng II 
36 Đặng Thanh Giang 20/12/1979 040079007451 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình cấp nước, 

thoát nước 
I 

        Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống cấp, thoát 

nước công trình 
I 

37 Ngô Văn Hoàng 07/01/1992 024092016791 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 
        Định giá xây dựng III 

38 Ngô Quang Hùng 01/01/1993 024093020312 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III 
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